MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ 7 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018
THỜI GIAN: 45 PHÚT

	Nội dung
	Các cấp độ tư​ duy
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	 Vận dụng
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	Sự suy vong của chế độ PK...
	
	
	Tác động của các cuộc phát kiến địa lí
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm  

Tỉ lệ %


	
	
	1

0,75

7,5%
	
	
	
	1

0,75

7,5%

	Xã hội phong kiến
	Giai cấp trong xã hội
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ % 
	1

0,5

5%
	
	
	
	
	
	1

0,5

5%

	Nước Đại Việt thời Đinh- Tiền Lê
	
	
	Nguyên nhân văn hóa phát triển
	
	Trình bày về nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp
	Nhận xét
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ % 
	
	
	1
0,5

5%
	
	0,5
3,5

35%
	0,5
1,5

15%
	2
5,5
55%

	Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
	Công trình kiến trúc
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	1

0,25

2,5
	
	
	
	
	
	1

0,25

2,5

	Trung Quốc thời phong kiến
	
	
	
	
	Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	1
3
30%
	
	1
3
30%

	Tổng số câu

Tổng số điểm  

Tỉ lệ %


	2
0,75

7,5 %
	
	2
1,25

12,5%
	
	1,5

6,5

65%
	0,5

1,5

15%
	6

10

100%


ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ 7 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018
THỜI GIAN: 45 PHÚT

I. TRẮC NGHIỆM: (2 điêm) Chọn những đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau:

Câu 1: Xã hội phong kiến phương Đông bao gồm những giai cấp nào?
A. Lãnh chúa.                              
          C. Nông nô.                     

B. Địa chủ.                                                      D. Tư sản.   
Câu 2: Các cuộc phát kiến địa lí đã:
A. Thúc đẩy thương nghiệp Châu Âu phát triển.

B. Đem lại cho giai cấp tư sản Châu Âu những nguồn lợi khổng lồ.

C. Tìm ra những vùng đất rộng lớn ở châu Á, châu Phi, châu Mĩ.

D. Tìm thấy những di chỉ của người tối cổ.

Câu 3: Ăngco là thành tựu của quốc gia nào?
A. Việt Nam                           
C. Thái Lan           

B. Lào                      
D. Campuchia       

Câu 4: Vì sao văn hoá thời Đinh, Tiền Lê lại phát triển?

A. Do đất nước được độc lập.       





                            

B. Do nhà nước tiến hành chiến tranh để mở rộng lãnh thổ                                            

C. Nhà nước quan tâm đến sản xuất 

                                                       

D. Nhà nước quan tâm xây dựng chùa chiền, phát triển các loại hình văn hoá dân gian. 
II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 1: (5 điểm) 

Hãy cho biết tình hình kinh tế nước ta thời Đinh – Tiền Lê (Về nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp)? Em có nhận xét gì về nền kinh tế nước ta thời kì đó?
Câu 2: (3 điểm)
Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường được biểu hiện những mặt nào? 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ 7 HỌC KÌ I 

THỜI GIAN: 45 PHÚT

TRẮC NGHIỆM: (2 điêm) Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	A, C
	A, B, C
	D
	A, D


TỰ LUẬN (8 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(5 điểm)
	* Nông nghiệp:

- Ruộng đất thuộc sở hữu của làng xã.




- Nhà nước có biện pháp khuyến khích sản xuất: Khai hoang, xây dựng thuỷ lợi, cày tịch điền.





- Nông nghiệp rất phát triển.






* Thủ công nghiệp:
- Nhà nước xây dựng nhiều xưởng thủ công: rèn sắt, đúc vũ khí  xây dựng …
- Thủ công nghiệp cổ truyền rất phát triển : dệt, đồ gốm …

* Thương nghiệp:
- Buôn bán trong và ngoài nước được mở rộng.



- Nhà nước cho đúc tiền đồng để buôn bán.




* Nhận xét: Kinh tế thời Đinh – Tiền Lê rất phát triển trên tất cả các lĩnh vực: Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp => Thể hiện bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ không phụ thuộc vào nước ngoài.

	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

	2

(3 điểm)
	*Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường biểu hiện:

- Tổ chức bộ máy được hoàn thiện từ trung ương đến địa phương, mở nhiều khoa thi để chọn nhân tài…

- Thi hành nhiều biện pháp giảm tô thuế, lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân, thực hiện chế độ quân điền

- Đem quân lấn chiếm vùng Nội Mông, chinh phục Tây Vực, xâm lược Triều Tiên làm cho lãnh thổ được mở rộng.
	1

1

1


ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: LỊCH SỬ 7 – THỜI GIAN: 45 PHÚT

I/ TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Chọn những đáp án đúng cho mỗi câu sau:

Câu 1. Các cuộc phát kiến địa lí đã:
E. Thúc đẩy thương nghiệp Châu Âu phát triển.

F. Đem lại cho giai cấp tư sản Châu Âu những nguồn lợi khổng lồ.

G. Tìm ra những vùng đất rộng lớn ở châu Á, châu Phi, châu Mĩ.

H. Tìm thấy những di chỉ của người tối cổ.

Câu 2. Nguyên nhân xuất hiện phong trào văn hóa Phục hưng là:
A. Do chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển của xã hội.

B. Do sự bùng nổ dân số.

C. Do giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế nhưng không có địa vị xã hội.

D. Do nhu cầu tìm hiểu văn hóa.

Câu 3. Văn hoá thời Đinh, Tiền Lê phát triển vì:

A. Đất nước được độc lập.       





                            

B. Nhà nước tiến hành chiến tranh để mở rộng lãnh thổ.                                          

C. Nhà nước quan tâm đến sản xuất 

                                                       

D. Nhà nước quan tâm xây dựng chùa chiền, phát triển văn hoá dân gian. 


Câu 4. Kế sách đánh giặc độc đáo của Lý Thường Kiệt là:

A. Chờ giặc đến                                          C. Xin cầu hòa

B. Phòng thủ                                               D. Tấn công trước để tự vệ

II/ TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Nhà Đinh đã làm gì để xây dựng đất nước?

Câu 2: (5 điểm) Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần? Theo em, nguyên nhân nào quan trọng nhất? Vì sao?

(Lưu ý: Học sinh không làm bài vào đề thi)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: LỊCH SỬ 7 – THỜI GIAN: 45 PHÚT

I. Trắc nghiệm: (2 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm:

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	A, B, C
	A, C
	A, D
	D


II. Tự luận (8 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(3 điểm)
	Nhà Đinh đã tiến hành:

-Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế

-Đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư

-Phong vương cho các con

-Cử các tướng lĩnh thân cận nắm giữ những chức vụ chủ chốt

-Dựng cung điện, đúc tiền, xử phạt nghiêm kẻ phạm tội

->Đinh Bộ Lĩnh đã tiến thêm một bước trong việc xây dựng chính quyền độc lập, tự chủ, khẳng định chủ quyền quốc gia, dân tộc.
	0,5

0,5

0.5

0,5

0,5

0,5

	Câu 2

(5 điểm)
	*Nguyên nhân thắng lợi:

- Tất cả các tầng lớp nhân dân, thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc…

- Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến: chăm lo sức dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…

- Tinh thần hi sinh, quyết chiến, quyết thắng của toàn dân

- Chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của nhà Trần đặc biệt là vua Trần Nhân Tông và các danh tướng: Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải…

*Ý nghĩa lịch sử:

- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Mông Nguyên, bảo vệ được độc lập, toàn vẹn lãnh thổ 

- Thể hiện sức mạnh của dân tộc, đánh bại mọi kẻ thù xâm lược (góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc, củng cố niềm tin cho nhân dân).

- Góp phần xây dựng truyền thống dân tộc, xây dựng học thuyết quân sự, để lại nhiều bài học cho đời sau trong đấu tranh chống xâm lược.

*Nguyên nhân quan trọng nhất: Tất cả các tầng lớp nhân dân, thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc…

*Vì: Khi có sự đoàn kết của toàn thể dân tộc thì đó sẽ là nguồn sức mạnh vô cùng lớn lao giúp chiến thắng kẻ thù. Đây là điều đã được chứng minh nhiều lần trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1


MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: LỊCH SỬ 7 – THỜI GIAN: 45 PHÚT

	Nội dung
	Các cấp độ tư​ duy
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	 Vận dụng
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	Sự suy vong của chế độ PK...
	
	
	Tác động của các cuộc phát kiến địa lí
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm  

Tỉ lệ %


	
	
	1

0,75

7,5%
	
	
	
	1

0,75

7,5%

	Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống PK
	
	
	Nguyên nhân xuất hiện phong trào văn hóa Phục hưng
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ % 
	
	
	1

0,5

5%
	
	
	
	1

0,5

5%

	Nước Đại Việt thời Đinh- Tiền Lê
	
	
	Nguyên nhân văn hóa phát triển
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ % 
	
	
	1

0,5

5%
	
	
	
	1

0,5

5%

	Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
	Kế sách đánh giặc của Lí Thường Kiệt
	
	
	
	Nhà Đinh làm gì để xây dựng đất nước
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	1

0,25

2,5
	
	
	
	1

3

30%
	
	2

3,25

32,5%

	Ba lần kháng chiến chống quân Mông- Nguyên
	
	
	
	
	Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử
	Chỉ ra nguyên nhân quan trọng nhất, giải thích
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	0,5

3,5

35%
	0,5

1,5

15%
	1

5

50%

	Tổng số câu

Tổng số điểm  

Tỉ lệ %


	1

0,25

2,5
	
	3

1,75

17,5%
	
	1,5

6,5

65%
	0,5

1,5

15%
	6

10

100%


